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Trang 1
STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Hóa học ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1703691  Vũ Ngọc Ánh  07/06/99  KH1769A1  N  2.38  140  Trung bình  Hóa học    
 2  B1703709  Sóc Minh Hậu  23/06/99  KH1769A1   2.29  140  Trung bình  Hóa học    
 3  B1703742  Nguyễn Phúc Duy Thanh  10/12/99  KH1769A1   2.85  140  Khá  Hóa học    
 4  B1703745  Nguyễn Thị Thanh Thoa  24/12/99  KH1769A1  N  2.48  140  Trung bình  Hóa học    
 5  B1703761  Văn Huỳnh Phương Vy  11/09/99  KH1769A1  N  2.60  140  Khá  Hóa học    

 Ngành học: Toán ứng dụng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1704346  Lê Quốc Hùng  18/07/98  KH1789A1   2.32  141  Trung bình  Toán ứng dụng    
 2  B1704350  Nguyễn Duy Khương  20/02/99  KH1789A1   2.72  140  Khá  Toán ứng dụng    
 3  B1704359  Hà Thanh Ngân  18/03/99  KH1789A1  N  2.44  140  Trung bình  Toán ứng dụng    

 Ngành học: Sinh học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1704485  Hồng Thị Chúc Lam  17/10/99  KH1794A1  N  3.15  142  Khá  Sinh học    
 2  B1704510  Nguyễn Ngọc Phương Thảo  08/09/99  KH1794A1  N  3.16  143  Khá  Sinh học    
 3  B1704514  Đặng Thị Kim Thùy  27/03/99  KH1794A1  N  3.39  140  Giỏi  Sinh học    
 4  B1704515  Mai Thị Anh Thư  19/04/99  KH1794A1  N  3.14  140  Khá  Sinh học    
 5  B1704516  Trần Thị Ngọc Thương  27/12/99  KH1794A1  N  3.58  140  Giỏi  Sinh học    
 6  B1704526  Nguyễn Tấn Vũ  25/03/99  KH1794A1   2.50  143  Khá  Sinh học    
 7  B1704529  Ngô Nhựt Uyển Vy  14/12/99  KH1794A1  N  2.56  140  Khá  Sinh học    
 8  B1709935  Nguyễn Mạnh Khương  20/12/99  KH1794A1  N  3.12  144  Khá  Sinh học    

 Ngành học: Hóa dược ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1703846  Nguyễn Văn Túc  20/10/98  KH17T3A1   2.21  140  Trung bình  Hóa dược    
 2  B1705251  Võ Thị Mỹ Bình  14/01/99  KH17T3A1  N  2.87  144  Khá  Hóa dược    
 3  B1705252  Dương Thị Ngọc Cầm  29/04/98  KH17T3A1  N  2.63  140  Khá  Hóa dược    
 4  B1705256  Đỗ Thị Bảo Đính  31/08/99  KH17T3A1  N  2.60  140  Khá  Hóa dược    
 5  B1705258  Dương Gia Hân  08/03/99  KH17T3A1  N  3.23  149  Giỏi  Hóa dược    
 6  B1705262  Lê Tuyết Hoa  27/10/99  KH17T3A1  N  2.77  144  Khá  Hóa dược    
 7  B1705268  Phạm Như Huỳnh  15/08/99  KH17T3A1  N  2.68  146  Khá  Hóa dược    
 8  B1705276  Đặng Nguyễn Chính Kiệt  15/09/99  KH17T3A1   2.45  140  Trung bình  Hóa dược    
 9  B1705278  Hứa Huề Lón  19/02/99  KH17T3A1  N  2.89  140  Khá  Hóa dược    

 10  B1705281  Trần Thị Kim Ngân  15/02/99  KH17T3A1  N  2.66  140  Khá  Hóa dược    



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: KH3
Trang 2

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 11  B1705283  Phan Như Ngọc  16/07/99  KH17T3A1  N  2.48  144  Trung bình  Hóa dược    
 12  B1705284  Lâm Như Nguyệt  11/07/99  KH17T3A1  N  2.60  144  Khá  Hóa dược    
 13  B1705286  Dương Minh Nhật  17/10/99  KH17T3A1   2.36  140  Trung bình  Hóa dược    
 14  B1705292  Lý Đại Phát  09/12/99  KH17T3A1   2.72  142  Khá  Hóa dược    
 15  B1705308  Nguyễn Văn Thắm  15/01/99  KH17T3A1   2.75  140  Khá  Hóa dược    
 16  B1705317  Nguyễn Minh Toàn  23/08/99  KH17T3A1   3.23  140  Giỏi  Hóa dược    

 Ngành học: Vật lý kỹ thuật ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1605530  Ngô Minh Tâm  07/07/97  KH16U1A1   2.45  141  Trung bình  Vật lý kỹ thuật    
 2  B1705373  Nguyễn Minh An  11/09/99  KH17U1A1   2.51  141  Khá  Vật lý kỹ thuật    
 3  B1705383  Bùi Phạm Ngọc Khánh  31/07/99  KH17U1A1  N  3.03  145  Khá  Vật lý kỹ thuật    
 4  B1705390  Nguyễn Thị Băng Tâm  03/07/99  KH17U1A1  N  3.01  141  Khá  Vật lý kỹ thuật    

 Ngành học: Hóa học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Hóa dược

 1  B1504752  Mã Hữu Đạt  17/05/97  KH15Y2A2   2.46  140  Trung bình  Hóa học  Hóa dược  
 2  B1610351  Lê Nguyễn Đăng Khoa  03/08/97  KH16Y2A1   2.02  140  Trung bình  Hóa học  Hóa dược  

Tổng số danh sách: 38 sinh viên
  Ngày 07 tháng 09 năm 2021

Phó Trưởng Khoa Khoa học Tự nhiên Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
  


